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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ CÔNG THƯƠNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      Số:         /KL-SCT                       Đắk Nông, ngày        

 

 

KẾT LUẬN 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động 

 hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

 

 

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SCT, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở 

Công Thương về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt 

động hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Đoàn kiểm tra 135) và Kế 

hoạch số 43/KH-ĐKT ngày 28/9/2020 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

135/QĐ-SCT. Từ ngày 19/10 đến ngày 22/10/2020 Đoàn kiểm tra 135 do Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Tuy Đức, Đắk Song, 

Đắk Mil, Cư Jut (nơi có đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn) đã tiến hành kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất đối với 04 

đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.  

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 05/BC-ĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2020 

của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 135/QĐ-SCT. Giám đốc Sở Công Thương 

kết luận như sau: 

I. Về các đơn vị được kiểm tra 

Đơn vị kiểm tra gồm 04 đơn vị hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành, địa chỉ: thôn 5, xã Đăk R’Tih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, hoạt động trong lĩnh vực chế biến mủ cao su; Chi 

nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: thôn Đắk 

Sơn II, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất khí CO2; Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Nam Đạt, địa chỉ: thôn 

1, xã Cư K’nia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, hoạt động trong lĩnh vực chế biến 

mủ cao su; Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước – nhà 

máy nước Đắk Mil, địa chỉ: số 1, Nguyễn Khuyến, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước sạch. 

II. Kết quả kiểm tra 

1. Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành: 

Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành có Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 0303618892-001 đăng ký thay đổi lần thứ nhất do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp ngày 19/8/2014; quyết định phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường số 1364/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. 
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Hiện trạng hoạt động hóa chất: Theo báo cáo của đơn vị, từ đầu năm 2019 

đến thời điểm kiểm tra, đơn vị có 01 hợp đồng mua bán hóa chất ngày 01/01/2019 

với Công ty hóa nhựa Đông Dương, tại thời điểm kiểm tra đơn vị không có hoạt 

động sản xuất liên quan đến sử dụng hóa chất, kho chứa acid formic không có 

lượng acid formic tồn trữ. 

Công tác an toàn hóa chất: Đơn vị đã triển khai các nội dung nhằm đảm bảo 

an toàn hoạt động hóa chất, bố trí kho chứa hóa chất, biển cánh báo, có hợp đồng 

mua bán hóa chất, phiếu an toàn hóa chất. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện công 

tác huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động, chưa xây dựng Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

Công tác phòng cháy chữa cháy: Đơn vị được Phòng cảnh sát PCCC và 

TKCN – Công an tỉnh Đắk Nông cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng 

cháy, chữa cháy cho 10 nhân viên, người lao động ngày 28/10/2019; và kiểm tra 

công tác phòng cháy, chữa cháy (Biên bản lập ngày 27/2/2020), đơn vị đã thực 

hiện những nội dung kiến nghị theo yêu cầu của Phòng cảnh sát PCCC và TKCN-

Công an tỉnh Đắk Nông.  

2. Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Nông: 

Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk có Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 6000406762-002 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 31/5/2005 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp, Giấy phép khai thác khoáng sản số 

291/GP-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

01/02/2019, giấy phép xả thải vào nguồn nước số 03/GP-UBND do UBND tỉnh 

Đắk Nông cấp ngày 28/2/2019, thông báo số 177/TB-UBND ngày 21/12/2011 

của UBND huyện Đắk Song xác nhận đăng ký cam kết Bảo vệ môi trường, giấy 

chứng nhận thẩm định thiết kế và thiết bị Phòng cháy chữa cháy số 05/PCCC do 

Công an tỉnh Đắk Lắk cấp năm 1997. 

Về hiện trạng hoạt động hóa chất: theo báo cáo của đơn vị, năm 2019 sản 

lượng sản xuất 2.880 tấn CO2, từ đầu năm 2020 đến nay, sản lượng sản xuất: 

1.992,7 tấn CO2. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đang hoạt động sản xuất khí CO2, 

tại kho chứa có 38 tấn CO2. 

Về công tác an toàn hóa chất: Đơn vị có 4 nhân viên, người lao động của 

đơn vị được Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa cấp Chứng chỉ huấn luyện an 

toàn lao động, 01 cán bộ quản lý được Công ty trách nhiệm kiểm định 6 cấp Chứng 

chỉ huấn luyện, các bình và chai chứa hóa chất có dãn nhãn, tem kiểm định, có 

phiếu an toàn hóa chất, thông tin về tính chất lý hóa học, độc tính, mức độ nguy 

hiểm của hóa chất. Đơn vị chưa thực hiện công tác huấn luyện an toàn hóa chất, 

đã xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ngày 31/5/2015 nhưng 

chưa được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

Về công tác phòng cháy chữa cháy: Đã được Phòng cảnh sát PCCC và 

TKCN – Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra ngày 

27/8/2020; hiện nay, đơn vị đang thực hiện những nội dung kiến nghị của Phòng 
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cảnh sát PCCC và TKCN tại biên bản ngày 27/8/2020, đơn vị đã phối hợp với 

công an tỉnh Đắk Nông huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cấp 

giấy chứng nhận cho 10 nhân viên, người lao động của đơn vị. 

3. Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước – 

Nhà máy nước Đắk Mil: 

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước – Nhà máy nước Đắk 

Mil có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300393538012 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp ngày 08/10/2014, Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch 

bảo vệ môi trường số 1685/XN-UBND ngày 13/11/2015 do UBND huyện Đắk 

Mil cấp,  hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Đạt và 

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước – Nhà máy nước 

Đắk Mil. 

Về hoạt động sử dụng hóa chất: theo báo cáo của đơn vị, năm 2019 hóa 

chất sử dụng: phèn PAC: 5.957 kg, phèn nhôm: 10.079 kg, Soda Ash Ligh: 3.800 

kg, Clorin: 1.873 kg; từ đầu năm 2020 đến nay, lượng hóa chất sử dụng: Phèn 

PAC: 8.915 kg, phèn nhôm: 402 kg, Soda Ash Light: 3.970 kg, Clorin: 1.254 kg. 

Công tác an toàn hóa chất: đơn vị đã quan tâm trang bị bảo hộ cho người 

lao động, chấp hành các yêu cầu về an toàn kho chứa, trang thiết bị, dụng cụ hoạt 

động hóa chất nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất; đơn vị có 04 lao 

động được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất nhưng đã hết hiệu 

lực; đã xây dựng, phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tuy 

nhiên một số cơ sở pháp lý làm căn cứ xây dựng đã hết hiệu lực, các hóa chất thể 

hiện trong Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất chưa phù hợp với tên 

loại hóa chất đơn vị đang sử dụng. 

Về công tác phòng cháy chữa cháy: đơn vị có trang bị bình chữa cháy tại 

khu vực lưu giữ hóa chất, có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 03/4/2017. 

4. Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Nam Đạt: 

Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Nam Đạt có giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0310713265-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp 

ngày 10/2/2020, hợp đồng nguyên tắc số 14/HTĐ-NĐ/2020 ngày 01/10/2019 với 

Công ty cổ phần Hóa Trường Giang – Tp Hồ Chí Minh. 

Đơn vị sử dụng 02 loại hóa chất phục vụ cho chế biến mủ cao su: acid 

formic 85% và dung dịch Amoniac (NH4OH). Theo báo cáo của đơn vị, số lượng 

hóa chất sử dụng từ năm 2019 đến thời điểm kiểm tra: acid formic 85%: 26.250kg, 

amoniac (NH4OH): 10.020 kg. Lượng hóa chất hiện có tại kho chứa: acid formic: 

1.680 kg và amoniac: 1.530 kg. 

Về công tác an toàn hóa chất: đơn vị quan tâm trang bị bảo hộ cho người 

lao động, trang bị biển cảnh bảo nguy hiểm tại kho chứa, lưu giữ phiếu an toàn 

hóa chất đối với hóa chất sử dụng, phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc của acid 
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formic. Tuy nhiên chưa thực hiện công tác huấn luyện an toàn hóa chất và xây 

dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.  

Về công tác Phòng cháy chữa cháy: Năm 2019, Phòng cảnh sát PCCC và 

TKCN – Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra xác 

nhận điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy ngày 9/5/2019; năm 2020, Phòng 

cảnh sát PCCC và TKCN – Công an tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và lập biên bản 

kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 27/8/2020. Theo biên 

bản kiểm tra, Phòng cảnh sát PCCC và TKCN – Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu 

đơn vị duy trì thường xuyên các điều kiện phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. 

III. Nhận xét, đánh giá 

Qua kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất 

tại 04 đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đánh giá như sau: 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung các đơn vị hoạt động hóa chất có triển khai thực hiện các nội 

dung công việc nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng hóa chất theo quy định tại 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Thông tư số 32/2017/TT-

BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ. 

Việc trang bị bảo hộ cho người lao động làm việc liên quan đến hóa chất 

nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình hoạt động đã được các 

đơn vị quan tâm thực hiện; hóa chất được bảo quản trong kho chứa và duy trì thực 

hiện các quy định về an toàn kho bảo quản hóa chất, treo biển cảnh bảo hóa chất, 

xây dựng nội quy an toàn hóa chất.  

Các đơn vị quan tâm công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình 

hoạt động hóa chất, đầu tư trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, phối 

hợp với đơn vị có chức năng tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người 

lao động.  

Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động hóa chất tại đơn vị cơ bản đáp ứng 

yêu cầu cung cấp thông tin, báo cáo hoạt động hóa chất cho các cơ quan chức 

năng phù hợp tình hình thực tế đơn vị. 

2. Hạn chế, tồn tại 

Công tác huấn luyện an toàn hóa chất cho công nhân, người lao động có 

liên quan đến hóa chất chưa đầy đủ: 03 đơn vị chưa huấn luyện cho người lao 

động (Chi nhánh Công ty TNH TM DV Đỗ Kim Thành, Chi nhánh Công ty TNHH 

SX TM DV Nam Đạt, Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk tại tỉnh 

Đắk Nông), riêng Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 

- Nhà máy nước Đắk Mil các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất đối 
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với công nhân, người lao động của đơn vị đã hết thời hạn nhưng chưa thực hiện 

huấn luyện lại. 

Việc xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có 02 đơn vị 

chưa xây dựng (Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành, Chi nhánh 

Công ty TNHH SX TM DV Nam Đạt), 02 đơn vị còn lại đã xây dựng nhưng chưa 

hoàn thiện đầy đủ theo quy định.  

IV. Nội dung đề nghị 

Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động hóa chất, Giám đốc Sở 

Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jut 

nơi có đơn vị được kiểm tra: 

Quan tâm chỉ đạo đơn vị chức năng theo dõi, quản lý việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, xây dựng thực hiện biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các đơn vị hoạt động hóa chất tại địa phương, 

phối hợp các đơn vị hoạt động hóa chất giải quyết kịp thời những nội dung công 

việc, kiến nghị, đề xuất có liên quan đến địa phương của đơn vị hoạt động hóa 

chất. 

2. Phòng Quản lý công nghiệp và các phòng chuyên môn Sở Công 

Thương:  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ quản 

lý hoạt động hóa chất, công tác an toàn trong hóa chất; tham mưu đề xuất nội dung 

về quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoạt động hóa chất thực hiện các nội dung đề 

nghị của Đoàn kiểm tra, kết luận kiểm tra của Giám đốc Sở Công Thương. 

3. Yêu cầu chung đối với các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị hoạt 

động hóa chất trên địa bàn tỉnh: 

Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ về 

hoạt động hóa chất thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP, ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Thông tư số 32/2017/TT-

BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ và các văn bản Sở Công Thương triển khai đến đơn vị. 

Rà soát, xây dựng, phê duyệt và thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất tại đơn vị. (Thể thức trình bày, bố cục nội dung Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo hướng dẫn tại phụ lục 6 Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương). 

Thực hiện công tác huấn luyện an toàn hóa chất cho công nhân, người lao 

động có liên quan đến hóa chất và lưu hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất tại đơn 

vị. 
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Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị, 

kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy để được 

hướng dẫn, hỗ trợ các công việc có liên quan. 

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn sử dụng 

điện, an toàn vận hành máy thiết bị, kiểm định thiết bị, trang bị bảo hộ lao động 

đối với công nhân, người lao động tại đơn vị. 

 Chú trọng công tác đảm bảo an toàn kho chứa hóa chất, vệ sinh kho chứa, 

thực hiện phân khu, sắp xếp theo tính chất từng loại hóa chất, có biện pháp phù 

hợp tránh rò rỉ, tràn đổ hóa chất ra ngoài môi trường, lắp biển cảnh báo nguy hiểm 

tại kho chứa. 

Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị theo quy định tại Thông tư 

số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về Bảo vệ 

môi trường ngành Công Thương. 

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của các đơn vị hoạt 

động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 

09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Duy trì việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động hóa chất của 

đơn vị đảm bảo công tác quản lý, truy xuất theo yêu cầu của các cơ quan chức 

năng. 

4. Yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị hoạt động hóa chất 

a) Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Đỗ Kim Thành: 

Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường lao động, 

vệ sinh kho chứa hóa chất; thực hiện phân loại hóa chất và sắp xếp hóa chất theo 

từng loại riêng biệt, lắp các biển cảnh báo hóa chất.  

Thường xuyên kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa 

cháy, duy trì thường xuyên các điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. 

b) Chi nhánh Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk tại tỉnh Đắk Nông: 

Rà soát xây dựng, phê duyệt và thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất theo quy định pháp luật hiện hành.  

Trong quá trình hoạt động hóa chất phải đảm bảo an toàn các thiết bị như 

bồn, bình, phương tiện vận chuyển khí CO2, định kỳ rà soát, kiểm định an toàn 

theo quy định. 

Thực hiện các nội dung kiến nghị Phòng cảnh sát PCCC và TKCN – Công 

an tỉnh Đắk Nông tại Biên bản kiểm tra ngày 27/8/2020; thường xuyên kiểm tra, 

rà soát nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị; kịp thời báo 

cáo, đề xuất với cơ quan chức năng về phòng cháy, chữa cháy để được hướng dẫn, 

hỗ trợ các công việc có liên quan.  
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c) Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước – Nhà 

máy nước Đắk Mil: 

Rà soát xây dựng, phê duyệt và thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa theo quy định pháp luật hiện hành.  

Kiểm tra, rà soát các hạng mục phòng ngừa sự cố hóa chất nhằm đảm bảo  

an toàn trong hoạt động hóa chất, có biện pháp phù hợp để phòng ngừa tràn đổ 

hóa chất ra ngoài khu vực lưu chứa hóa chất.  

d) Chi nhánh Công ty THH SX TM DV Nam Đạt: 

Tăng cường thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn sử dụng 

điện, vận hành máy móc, kiểm định thiết bị, trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân, người lao động tại đơn vị. 

Duy trì thực hiện các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên 

kiểm tra, rà soát, trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo công tác 

an toàn phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. 

Trên đây là kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.  

 Nơi nhận: 

- Đơn vị kiểm tra;  

- UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk 

Song, Đắk Mil, Cư Jut; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Thanh tra Sở;  

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

                                                                          Lê Văn Thị 

 


		2020-11-06T08:19:31+0700
	Việt Nam
	Ngô Quốc Phong<phongnq.sct@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		KienDN
	2020-11-06T15:11:25+0700
	Sign


		Văn Thư
	2020-11-06T16:36:41+0700
	Test


		Văn Thư
	2020-11-06T16:36:42+0700
	Test


		Văn Thư
	2020-11-06T16:37:04+0700
	Test




